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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
Quản lý sản xuất trong các nhà máy (Product Control)
Mã số học phần:7090534
Số tín chỉ học phần:2 (2-0-4)
Số tiết học phần:30
Lý thuyết: 30; Bài tập 0; Thực hành:0; 
Thực tập: 0.; Đồ án:0 ; Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. Ths. Nguyễn Thế Hoàng	0905-15
2.2. Bộ môn: Máy và Thiết bị công nghiệp
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần(mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần(là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Sinh viên lắm được các loại hình sản xuất, đặc điểm của từng loại hình sản xuất.
4.1.2. Sinh viên hiểu được khái niệm về quá trình tạo ra sản phẩm trong doan nghiệp sản xuất.
4.1.3. Sinh viên lắm được nguyên lý dự báo nhu cầu sản phẩm, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
4.1.4. Sinh viên biết được các công cụ quản lý kế hoạch sản xuất, công cụ kiểm soát chất lượng sản phẩm.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Sinh viên biết cách sử dụng 7 công cụ quản lý chất lượng
4.2.2. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về quản lý sản suất trong nhà máy: đặc điểm các loại hình sản xuất; phương pháp dự báo nhu cầu sản phẩm, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu.
Bên cạnh đó, sinh viên cũng được tiếp cận với các công cụ lập kế hoạch sản xuất; công cụ quản lý chất lượng sản phẩm.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	CHƯƠNG 1
	TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP
	2
	4.1.1

	 
	1.1. Thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp
	 
	 

	 
	1.1.1. Khái niệm về quản trị sản xuất và tác nghiệp
	 
	 

	 
	1.1.2. Những mục tiêu cơ bản của quản trị sản xuất và tác nghiệp
	 
	 

	 
	1.1.3. So sánh giữa quản trị hoạt động sản xuất và quản trị hoạt động dịch vụ
	 
	 

	 
	1.1.4. Mối quan hệ giữa quản trị sản xuất và tác nghiệp với các lĩnh vực quản trị khác
	 
	 

	 
	1.2. Quá trình phát triển lý thuyết quản trị và tác nghiệp
	 
	 

	 
	1.2.1. Sơ lược lịch sử phát triển lý thuyết quản trị sản xuất và tác nghiệp
	 
	 

	 
	1.2.2. Xu hướng phát triển của quản trị sản xuất và tác nghiệp
	 
	 

	 
	1.3. Những nội dung cơ bản của môn học quản trị sản xuất và tác nghiệp
	 
	 

	 
	1.3.1. Dự báo nhu cầu sản phẩm
	 
	 

	 
	1.3.2. Quyết định về sản phẩm, dịch vụ - quá trình sản xuất và hoạch định công suất
	 
	 

	 
	1.3.3. Định vị doanh nghiệp
	 
	 

	 
	1.3.4. Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp
	 
	 

	 
	1.3.5. Hoạch định tổng hợp và hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
	 
	 

	 
	1.3.6. Điều độ sản xuất trong doanh nghiệp
	 
	 

	 
	1.3.7. Quản trị hàng dự trữ
	 
	 

	 
	1.3.8. Quản trị chất lượng trong sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ
	 
	 

	 
	1.4. Đánh giá kết quả sản xuất và dịch vụ
	 
	 

	 
	1.4.1. Tầm quan trọng của năng suất trong sản xuất và dịch vụ
	 
	 

	 
	1.4.2. Các nhân tố cơ bản tác động tới năng suất
	 
	 

	 
	1.4.3. Những biện pháp nâng cao năng suất trong quản trị sản xuất và tác nghiệp
	 
	 

	CHƯƠNG 2
	DỰ BÁO NHU CẦU SẢN PHẨM
	2
	4.1.3

	 
	2.1. Dự báo trong quản sản xuất và tác nghiệp
	 
	 

	 
	2.1.1. Khái niệm và vai trò của dự báo
	 
	 

	 
	2.1.2. Các loại dự báo
	 
	 

	 
	2.2. Các phương pháp dự báo nhu cầu
	 
	 

	 
	2.2.1. Nhóm phương pháp định tính
	 
	 

	 
	2.2.2. Nhóm phương pháp định lượng
	 
	 

	 
	2.3. Giám sát và kiểm soát dự báo
	 
	 

	 
	2.3.1. Các thước đo độ chuẩn xác của dự báo
	 
	 

	 
	2.3.2. Giám sát và kiểm soát dự báo
	 
	 

	 
	Câu hỏi ôn tập
	 
	 

	CHƯƠNG 3
	QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ - QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ HOẠCH ĐỊNH
	6
	4.1.3

	 
	3.1. Quyết định về sản phẩm, dịch vụ
	 
	 

	 
	3.1.1. Thực chất của việc quyết định sản phẩm, dịch vụ
	 
	 

	 
	3.1.2. Lựa chọn sản phẩm, dịch vụ
	 
	 

	 
	3.1.3. Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới
	 
	 

	 
	3.2. Quá trình sản xuất
	 
	 

	 
	3.2.1. Nội dung quá trình sản xuất
	 
	 

	 
	3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình sản xuất
	 
	 

	 
	3.2.3. Các loại quá trình sản xuất
	 
	 

	 
	3.3. Hoạch định công suất
	 
	 

	 
	3.3.1. Những hiểu biết cơ bản về công suất
	 
	 

	 
	3.3.2. Tầm quan trọng của hoạch định công suất
	 
	 

	 
	3.3.3. Các căn cứ và yêu cầu khi xây dựng, lựa chọn công suất
	 
	 

	 
	3.3.4. Trình tự hoạch định công suất
	 
	 

	 
	3.3.5. Các phương pháp sử dụng trong quá trình ra quyết định lựa chọn công suất
	 
	 

	 
	3.4. Quyết định về máy móc thiết bị
	 
	 

	 
	3.4.1. Phân loại máy móc thiết bị
	 
	 

	 
	3.4.2. Các nguyên tắc khi lựa chọn máy móc thiết bị
	 
	 

	 
	3.4.3. Các bài toán lựa chọn máy móc thiết bị và phương thức mua sắm máy móc thiết bị
	 
	 

	CHƯƠNG 4
	BỐ TRÍ SẢN XUẤT TRONG DN
	2
	4.1.1; 4.1.2

	 
	4.1. Tầm quan trọng và các yêu cầu của việc bố trí sản xuất
	 
	 

	 
	4.1.1. Tầm quan trọng của việc bố trí sản xuất trong doanh nghiệp
	 
	 

	 
	4.1.2. Các yêu cầu của việc bố trí sản xuất trong doanh nghiệp
	 
	 

	 
	4.2. Các hình thức bố trí sản xuất cơ bản trong doanh nghiệp
	 
	 

	 
	4.2.1. Bố trí sản xuất theo sản phẩm
	 
	 

	 
	4.2.2. Bố trí sản xuất theo quá trình
	 
	 

	 
	4.2.3. Bố trí sản xuất theo vị trí của sản phẩm
	 
	 

	 
	4.2.4. Bố trí hỗn hợp
	 
	 

	 
	4.3. Thiết kế bố trí sản xuất trong doanh nghiệp
	 
	 

	 
	4.3.1. Thiết kế bố trí sản xuất theo vị trí của sản phẩm
	 
	 

	 
	4.3.2. Thiết kế bố trí sản xuất theo quá trình
	 
	 

	CHƯƠNG 5
	 HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP
	2
	4.1.3

	 
	5.1. Thực chất của hoạch định tổng hợp
	 
	 

	 
	5.2. Các chiến lược trong hoạch định tổng hợp
	 
	 

	 
	5.2.1. Các chiến lược thụ động
	 
	 

	 
	5.2.2. Các chiến lược chủ động
	 
	 

	 
	5.3. Các phương pháp hoạch định tổng hợp
	 
	 

	 
	5.3.1. Phương pháp trực quan
	 
	 

	 
	5.3.2. Phương pháp biểu đồ và phân tích chiến lược
	 
	 

	CHƯƠNG 6
	 HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU
	4
	4.1.3

	 
	6.1. Mục tiêu và các yêu cầu của hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
	 
	 

	 
	6.1.1. Khái niệm về hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
	 
	 

	 
	6.1.2. Mục tiêu của hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (MRP)
	 
	 

	 
	6.1.3. Các yêu cầu trong việc ứng dụng MRP
	 
	 

	 
	6.2. Hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
	 
	 

	 
	6.2.1. Những yếu tố cơ bản của hệ thống MRP
	 
	 

	 
	6.2.2. Trình tự hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
	 
	 

	 
	6.3. Phương pháp xác định kích cỡ lô hàng
	 
	 

	 
	6.3.1. Phương pháp mua theo lô ứng với nhu cầu
	 
	 

	 
	6.3.2. Phương pháp cân đối các thời kỳ bộ phận
	 
	 

	 
	6.3.3. Phương pháp xác định kích cỡ lô hàng theo mô hình EOQ
	 
	 

	 
	6.4. Các kỹ thuật đảm bảo tính thích ứng của hệ thống MRP đối với những thay đổi trong môi trường kinh doanh
	 
	 

	 
	6.4.1. Phát hiện tìm hiểu nguyên nhân
	 
	 

	 
	6.4.2. Cập nhật thông tin
	 
	 

	 
	6.4.3. Thiết lập khoảng thời gian bảo vệ
	 
	 

	CHƯƠNG 7
	ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP
	4
	4.1.2

	 
	7.1. Thực chất và đặc điểm của điều độ sản xuất trong doanh nghiệp
	 
	 

	 
	7.1.1. Thực chất của điều độ sản xuất trong doanh nghiệp
	 
	 

	 
	7.1.2. Đặc điểm của điều độ sản xuất trong các hệ thống sản xuất khác nhau
	 
	 

	 
	7.1.3. Lập lịch trình sản xuất trong doanh nghiệp
	 
	 

	 
	7.2. Bố trí công việc cho một máy trong hệ thống sản xuất theo quá trình
	 
	 

	 
	7.2.1. Các nguyên tắc ưu tiên khi bố trí công việc cho một máy hoặc một dây truyền sản xuất
	 
	 

	 
	7.2.2. Nguyên tắc dùng chỉ số “Mức độ hợp lý”
	 
	 

	 
	7.3. Bố trí công việc cho nhiều máy
	 
	 

	 
	7.3.1. Bố trí thứ tự các công việc cần thực hiện cho máy theo nguyên tắc Johnson
	 
	 

	 
	7.3.2. Bố trí n công việc cần thực hiện cho n máy
	 
	 

	 
	7.3.3. Bố trí n công việc cần thực hiện cho n máy
	 
	 

	 
	7.4. Phương pháp sơ đồ Gantt và phương pháp sơ đồ Pert
	 
	 

	 
	7.4.1. Phương pháp sơ đồ Gantt
	 
	 

	 
	7.4.2. Phương pháp sơ đồ PERT (sơ đồ mạng)
	 
	 

	CHƯƠNG 8
	QUẢN TRỊ HÀNG DỰ TRỮ
	4
	4.1.2

	 
	8.1. Những vấn đề liên quan đến quản trị hàng dự trữ
	 
	 

	 
	8.1.1. Hàng dự trữ và các chi phí về quản trị hàng dự trữ
	 
	 

	 
	8.1.2. Kỹ thuật phân tích ABC trong phân loại hàng dự trữ
	 
	 

	 
	8.1.3. Kiểm toán hàng dự trữ
	 
	 

	 
	8.2. Dự trữ đúng thời điểm
	 
	 

	 
	8.2.1. Khái niệm về lượng dự trữ đúng thời điềm
	 
	 

	 
	8.2.2. Nguyên nhân của sự chậm trễ hoặc không đúng thời điểm trong quá trình cung ứng
	 
	 

	 
	8.2.3. Những biện pháp làm giảm lượng dự trữ trong quá trình sản xuất kinh doanh
	 
	 

	 
	8.3. Các mô hình dự trữ
	 
	 

	 
	8.3.1. Mô hình lượng đặt hàng kinh tế cơ bản
	 
	 

	 
	8.3.2. Mô hình lượng đặt hàng sản xuất
	 
	 

	 
	8.3.3. Mô hình dự trữ có lượng để lại nơi cung ứng
	 
	 

	 
	8.3.4. Mô hình khấu trừ theo số lượng
	 
	 

	CHƯƠNG 9
	 QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
	4
	[bookmark: _GoBack]4.1.4; 4.2.1

	 
	9.1. Vai trò của quản trị chất lượng trong sản xuất
	 
	 

	 
	9.1.1. Khái niệm về chất lượng sản xuất
	 
	 

	 
	9.1.2. Các thuộc tính chất lượng sản phẩm
	 
	 

	 
	9.1.3. Chi phí chất lượng
	 
	 

	 
	9.1.4. Thực chất của vấn đề quản trị chất lượng trong doanh nghiệp
	 
	 

	 
	9.1.5. Những yêu cầu của quản trị chất lượng trong doanh nghiệp
	 
	 

	 
	9.1.6. Vai trò của quản trị chất lượng trong doanh nghiệp
	 
	 

	 
	9.2. Các chức năng của quản trị chất lượng trong doanh nghiệp
	 
	 

	 
	9.2.1. Hoạch định chất lượng
	 
	 

	 
	9.2.2. Tổ chức thực hiện
	 
	 

	 
	9.2.3. Kiểm tra chất lượng
	 
	 

	 
	9.3. Các công cụ sử dụng trong quản trị chát lượng
	 
	 

	 
	9.3.1. Sơ đồ quá trình
	 
	 

	 
	9.3.2. Phiếu kiểm tra
	 
	 

	 
	9.3.3. Sơ đồ nhân quả
	 
	 

	 
	9.3.4. Biểu đồ Pareto
	 
	 

	 
	9.3.5. Biểu đồ phân bố mật độ
	 
	 

	 
	9.3.6. Biểu đồ phân tán
	 
	 

	 
	9.3.7. Biểu đồ kiểm soát
	 
	 



Lưu ý: 
- Cột mục tiêu (đánh số) theo mục 4 các mong muốn đạt được sau khi kết thúc chương 
7. Phương pháp giảng dạy(Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết
- Thực hiện nhiệm vụ thực tế, nhận xét rút kinh nghiệm
8. Nhiệm vụ của sinh viên(Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
· Dự lớp : Đầy đủ theo quy chế
· Kiểm tra giữa kỳ: Thực hiện đánh giá theo quy chế
· Báo cáo : Đầy đủ báo cáo quá trình thực hiện theo yêu cầu của học phần.
· Thi cuối kỳ : Đạt điểm đánh giá tối thiểu theo thang điểm qui định của hình thức đào tạo theo tín chỉ
· Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Ký hiệu
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm thi kết thúc học phần
	A
	Điểm thi kết thúc học phần
	0,6

	2
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	B1
	 Là điểm trung bình kiểm tra miệng trên lớp đối với các phần nội dung chuẩn bị ở nhà
	0,1

	3
	Điểm kiểm tra giữa học kỳ
	B2
	Điểm bài kiểm tra 1 tiết
	0,1

	4
	Điểm tiểu luận( hay bài tập lớn hoặc điểm học phần thí nghiệm…)
	B3
	+ Điểm thực hành làm điểm trung bình của tất cả các bài thực hành theo quy định
	0,1

	5
	Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
	C1
	+ SV có thái độ trật tự, ghi chép bài đầy đủ thì được 6 điểm.
+ Cứ 3 lần SV bị nhắc nhở thái độ bị trừ 1 điểm.
+ Cứ 3 lần SV trả lời đúng câu hỏi trên lớp được cộng thêm 1 điểm.
	0.05

	6
	Điểm chuyên cần
	C2
	Đi học đầy đủ c2 =10 điểm
	+ Bỏ học 2% số giờ học quy định bị trừ 1 điểm, bỏ học 20% số giờ quy định có c2 =0
	+ Sinh viên bỏ học trên 20% số giờ quy định sẽ bị cấm thi, nhận 0 điểm và phải học lại.
	0.05


b. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
	[1] Trần Đức Lộc, Trần Văn Phùng (2013), Giáo trình quá trình sản xuất và tác nghiệp, Học Viện Tài Chính.
[2] Hoàng Văn Hoan, Hoàng Ngọc Hải, Vũ Thị Minh Luận, Giáo trình quản trị sản xuất, NXB Khoa học kỹ thuật












11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	C
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên chuẩn bị

	1
	1
	TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP
	2
	0
	0
	Tr 5 - 33[1]

	
	2
	DỰ BÁO NHU CẦU SẢN PHẨM
	2
	0
	0
	Tr 33 - 75[1]

	2
	3
	QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ - QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ HOẠCH ĐỊNH
	4
	0
	0
	Tr 75 - 130[1]

	3
	3
	QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ - QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ HOẠCH ĐỊNH
	2
	0
	0
	Tr 75 - 130[1]

	
	4
	BỐ TRÍ SẢN XUẤT TRONG DN
	2
	0
	0
	Tr 195 - 233[1]

	4
	5
	HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP
	2
	0
	0
	Tr 233 - 264[1]

	
	6
	HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU
	2
	0
	0
	Tr 264 - 304[1]

	5
	6
	HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU
	2
	0
	0
	Tr 264 - 304[1]

	
	7
	ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP
	2
	0
	0
	Tr 304 - 365[1]

	6
	7
	ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP
	2
	0
	0
	Tr 304 - 365[1]

	
	8
	QUẢN TRỊ HÀNG DỰ TRỮ
	2
	0
	0
	Tr 365 - 403[1]

	7
	8
	QUẢN TRỊ HÀNG DỰ TRỮ
	2
	0
	0
	Tr 365 - 403[1]

	
	9
	QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
	2
	0
	0
	Tr 403 - 445[1]

	8
	9
	QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
	2
	0
	0
	Tr 403 - 445[1]

	
	Hà Nội, ngày ….tháng … năm……….

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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